
Thời gian thực hiện từ ngày: 19/9/2022  - 07/11/2022. 

ST

T
Mã HP Tên Học phần

Số tín 

chỉ
Tên nhóm HP Số điện thoại Địa chỉ email

SL SV 

đăng ký

SL SV 

đóng HP
Hình thức học

1 01308110
Xử lý phim ảnh với Adobe After 

Effect và Adobe Premiere
3

XLPAAAE&AP

_HK1.2223_K19.HL
Phạm Ngọc Cường 0969 124 456 cuongpn@itc.edu.vn 1 1 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

2 03309093 Kỹ xảo After Effect 3
KXAE

_HK1.2223_K19.HL
Phạm Ngọc Cường 0969 124 456 cuongpn@itc.edu.vn 3 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

3 MĐ501071 Đồ họa xử lý ảnh với Photoshop 3
ĐHXLAVPho

_HK1.2223_K20.HL
Phạm Ngọc Cường 0969 124 456 cuongpn@itc.edu.vn 1 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

4 MH502054
Kỹ xảo  truyền thông với After 

Effects
3

KXTTAfter 

Effects_HK1.2223

_K20.HL

Phạm Ngọc Cường 0969 124 456 cuongpn@itc.edu.vn 4 1 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

5 01308111 Thiết kế 3D với 3DMax 3
TK3D-3DMax

_HK1.2223_K19.HL

Trần Nguyễn 

Anh
Chi 0908 667 257 chitna@itc.edu.vn 1 2

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

6 MĐ501030 Thiết kế chuyển động 3D 3
TKCĐ3D

_HK1.2223_K20.HL

Trần Nguyễn 

Anh
Chi 0908 667 257 chitna@itc.edu.vn 1 1 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

7 MĐ501072
Thiết kế website cơ bản với 

wordpress
3

TKWCBVWorpress

_HK1.2223_K20.HL
Lê Thị Quỳnh Chi 0937 298 699 chiltq@itc.edu.vn 1 1 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

8 MĐ801206 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4
HQTCSDL

_HK1.2223_TC21.HL
Lê Thị Quỳnh Chi 0937 298 699 chiltq@itc.edu.vn 5 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

9 MĐ501042 Thiết kế bao bì 3
015_TKBB

_HK1.2223_K20.HL
Nguyễn Đỗ Thư Hương 0902 081 181 huongndt@itc.edu.vn 1 1 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

10 MĐ501040 Đồ án chuyên ngành 3
ĐACN

_HK1.2223_K20.HL
Nguyễn Đỗ Thư Hương 0902 081 181 huongndt@itc.edu.vn 2 2 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

11 01308068 Lập trình nâng cao 4
LTnc

_HK1.2223_K19.HL
Nguyễn Trung Kiên 0918 299 583 kiennt@itc.edu.vn 4 3 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

12 01300060 Quản lý dự án phần mềm 2
015_QLDAPM

_HK1.2223_K19.HL
Nguyễn Trung Kiên 0918 299 583 kiennt@itc.edu.vn 5 4 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

13 01308065 Cơ sở dữ liệu 3
CSDL

_HK1.2223_K19.HL
Nguyễn Trung Kiên 0918 299 583 kiennt@itc.edu.vn 6 2 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

Các môn học có hình thức học là Hướng dẫn đồ án/tiểu luận môn học thì HSSV liên hệ giảng viên qua điện thoại/email để nhận đề tài và được hướng dẫn thực hiện. 
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ST

T
Mã HP Tên Học phần

Số tín 

chỉ
Tên nhóm HP Số điện thoại Địa chỉ email

SL SV 

đăng ký

SL SV 

đóng HP
Hình thức họcHọ tên giảng viên

14 01300065 Giao tiếp người - máy 2
GTN-M

_HK1.2223_K19.HL
Trương Châu Long 0907 208 586 longtc@itc.edu.vn 4 4 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

15 01308076 Lập trình đa nền tảng 3
LTĐNT

_HK1.2223_K19.HL
Trương Châu Long 0907 208 586 longtc@itc.edu.vn 2 2 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

16 01308026
Phát triển ứng dụng di động với 

kỹ thuật web
2

PTUDDĐVKTW

_HK1.2223_K16.HL
Châu Trần Trúc Ly 0907 665 365 lyctt@itc.edu.vn 2 2 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

18 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3
TKW1

_HK1.2223_K20.HL
Tạ Chí Qui Nhơn 0963 549 580 nhontcq@itc.edu.vn 14 8 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

19 01308059 Thiết kế web cơ bản 3
TKWcb

_HK1.2223_K19.HL
Tạ Chí Qui Nhơn 0963 549 580 nhontcq@itc.edu.vn 3 2 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

20 MH501077 Ngôn ngữ lập trình 3
NNLT

_HK1.2223_K20.HL
Tạ Chí Qui Nhơn 0963 549 580 nhontcq@itc.edu.vn 1 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

21 01308066 CCNA1 4
CCNA1

_HK1.2223_K19.HL
Trần Nữ Vĩ Thức 0982 334 276 thuctnv@itc.edu.vn 6 5 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

22 01308008 Mạng cơ bản 2
MCB

_HK1.2223_K16.HL
Trần Nữ Vĩ Thức 0982 334 276 thuctnv@itc.edu.vn 1 1 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

23 01300005 Toán rời rạc & lý thuyết đồ thị 2
TRR&LTĐT

_HK1.2223_K16.HL
Trần Nữ Vĩ Thức 0982 334 276 thuctnv@itc.edu.vn 1 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

24 01308069 Toán rời rạc 2
TRR

_HK1.2223_K19.HL
Trần Nữ Vĩ Thức 0982 334 276 thuctnv@itc.edu.vn 4 3

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

25 02309043 Hệ điều hành 2
HĐH

_HK1.2223_K19.HL
Lê Anh Tuấn 0908 491 828 tuanla@itc.edu.vn 1 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

26 MĐ801012 Tin học ứng dụng 3
THUD

_HK1.2223_TC20.HL
Lê Anh Tuấn 0908 491 828 tuanla@itc.edu.vn 1 1 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

27 MĐ801027 An ninh mạng 3
ANM

_HK1.2223_TC21.HL
Lê Anh Tuấn 0908 491 828 tuanla@itc.edu.vn 4 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

28 01308116
Công nghệ kiểm thử ứng dụng 

Android
3

CNKTUDA

_HK1.2223_K19.HL
Phạm Đào Minh Vũ 0905 646 162 vupdm@itc.edu.vn 1 1 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

29 01308115 Lập trình Android nâng cao 3
LTAnc

_HK1.2223_K18.HL
Phạm Đào Minh Vũ 0905 646 162 vupdm@itc.edu.vn 1 1 Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

30 MĐ801028 Joomla 4
Joomla

_HK1.2223_TC21.HL
Vương Lâm 0945 999 887 vuonglam@itc.edu.vn 2 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

31 03309062 Kinh doanh thương mại điện tử 2
KDTMĐT

_HK1.2223_K19.HL
Lư Quốc Tuấn 0907783648 luquoctuan27@gmail.com 3 2

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

32 03309063 Phân tích hiệu quả kinh doanh 3
PTHQKD

_HK1.2223_K19.HL
Trương Thị Ánh Nguyệt 0962007476 anhnguyet0719@gmail.com 4 2

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

Châu Trần Trúc Ly 5 40907 665 365 lyctt@itc.edu.vn17 01308073
Kỹ thuật Web với ứng dụng di 

động đa nền tảng
3

KTWVUDĐĐNT

_HK1.2223_K19.HL
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33 03300022 Quản trị xuất nhập khẩu 3
QTXNK

_HK1.2223_K16.HL
Nguyễn Đăng Khoa 0962766859 nguyendangkhoa6859@gmail.com 1 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

34 19300005 Toán cao cấp B2 2
TCCB2

_HK1.2223_K16.HL
Trần Thị Phương Mai 0906679196 pmai.kt@gmail.com 1 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

35 18300003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
TTHCM

_HK1.2223_K16.HL
Nguyễn Huyền Trang 0379069576 trangnh@itc.edu.vn 1 1

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận

36 MH502005 Kỹ năng mềm 2
KNM

_HK1.2223_K20.HL

37 MH802005 Kỹ năng mềm 2
KNM

_HK1.2223_TC21.HL

Hướng dẫn

 làm đồ án/tiểu luận
Phạm Ngọc Phương 50903106607 thayphuongqtkd2@gmail.com 2


